LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 1: ( Từ ngày 5/9 đến 09/9/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết

TKB
	Tiết

PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	Hai

5/9
	Sáng
	1
	1
	HĐTN-

SH dưới cờ
	Làm quen với HĐ sinh hoạt dưới cờ
	Ti vi

	
	
	2
	1
	Toán
	Trên – Dưới. Phải ‒ Trái. Trước ‒ Sau. Ở giữa
	GAĐT

	
	
	3
	1
	Học vần
	Em là học sinh (Tiết 1)
	Ti vi, máy

	
	
	4
	2
	Học vần
	Em là học sinh (Tiết 2)
	Ti vi, máy

	
	Chiều
	5
	1
	TNXH
	Gia đình em (tiết 1)
	GAĐT

	
	
	6
	
	Đọc sách 
	Nghe đọc sách tại thư viện
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	Ba

6/9
	Sáng
	1
	3
	Học vần
	Em là học sinh (Tiết 3)
	Ti vi, máy

	
	
	2
	4
	Học vần
	Em là học sinh (Tiết 4)
	Ti vi, máy

	
	
	3
	5
	Học vần
	Bài 1. a, c (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Introduction
	

	
	Chiều
	5
	1
	Đạo đức
	Bài 1: Em với nội quy trường, lớp (tiết 1) 
	GAĐT

	
	
	6
	2
	HĐTN
	Trường Tiểu học của em
	GAĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	Tư

7/9
	Sáng
	1
	6
	Học vần
	Bài 1. a, c (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	2
	7
	Học vần
	Bài 1. a, c (Tiết 3)
	GAĐT

	
	
	3
	
	TA-L
	WELCOME
	

	
	
	4
	2
	Toán 
	Hình vuông ‒ Hình tròn ‒ Hình tam giác ‒ Hình CN
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	
	Mĩ thuật  
	CĐ1- Bài 1: Môn Mĩ thuật của em -T1
	

	
	
	6
	
	Âm nhạc
	Hát: Lá cờ Việt Nam
	

	
	
	7
	
	GD thể chất
	Bài 1: Tư thế đứng nghiêm, nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (1/3)
	

	Năm

8/9
	Sáng
	1
	8
	Tập viết
	Bài 1: a-c (sau bài 1)
	Mẫu, máy

	
	
	2
	9
	Học vần
	Bài 2. cà, cá (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	3
	3
	Toán
	Các số 1, 2, 3
	GAĐT

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Introduction
	

	
	Chiều
	5
	10
	Học vần
	Bài 2. cà, cá (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	6
	2
	TNXH
	Gia đình em (tiết 2)
	GAĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	  Sáu

9/9
	Sáng
	1
	11
	Tập viết
	Bài 2: cà - cá (sau bài 2)
	Mẫu, máy

	
	
	2
	12
	Kể chuyện
	Hai con dê 
	GAĐT

	
	
	3
	
	TA-L
	Getting Started
	

	
	
	4
	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Lá cờ Việt Nam
	

	
	Chiều
	5
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	
	
	6
	
	GD thể chất
	Bài 1: Tư thế đứng nghiêm, nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số(2/3)
	

	
	
	7
	3
	HĐTN-SHL
	Các bạn của em
	Ti vi, máy


ĐDDH:                           GAĐT:                                         Ngày 31 tháng 8 năm 2022
                                                                                                 Tổ trưởng                                           
LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 2: ( Từ ngày 14/9 đến 18/9/2020)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết

TKB
	Tiết

PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	Hai

12/9
	Sáng
	1
	4
	HĐTN-

SH dưới cờ
	Chào cờ
	

	
	
	2
	4
	Toán
	Các số 4, 5, 6
	GAĐT

	
	
	3
	13
	Học vần
	Bài 4. o, ô (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	4
	14
	Học vần
	Bài 4. o, ô (Tiết 2)
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	3
	TNXH
	Gia đình em (tiết 3)
	GAĐT

	
	
	6
	
	Đọc sách 
	Nghe đọc sách tại thư viện
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	Ba

13/9
	Sáng
	1
	15
	Học vần
	Bài 5. cỏ, cọ (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	16
	Học vần
	Bài 5. cỏ, cọ (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	17
	Tập viết
	Bài 4,5: o, ô, cỏ, cọ (sau bài 4, 5)
	Mẫu, máy

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Lesson 1: Circle, triangle, square and rectangle
	

	
	Chiều
	5
	2
	Đạo đức
	Bài 1: Em với nội quy trường, lớp (T2) 
	GAĐT

	
	
	6
	5
	HĐTN
	Làm quen với bạn mới
	GAĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	Tư

14/9
	Sáng
	1
	18
	Học vần
	Bài 6. ơ, d (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	19
	Học vần
	Bài 6. ơ, d (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	
	TA-L
	UNIT 1 Family
	

	
	
	4
	5
	Toán 
	Các số 7, 8, 9
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	
	Mĩ thuật  
	CĐ 1- Bài 1: Môn Mĩ thuật của em -T2
	

	
	
	6
	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Lá cờ Việt Nam. Nghe nhạc. Thường thức Âm nhạc
	

	
	
	7
	
	GD thể chất
	Bài 1: Tư thế đứng nghiêm, nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (3/3)
	

	Năm

15/9
	Sáng
	1
	20
	Học vần
	Bài 7. đ, e (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	21
	Học vần
	Bài 7. đ, e (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	6
	Toán
	Số 0
	GAĐT

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Lesson 1: Parts of a plant
	

	
	Chiều
	5
	22
	Tập viết
	Bài 6,7: ơ, d, đ, e  (sau bài 6,7)
	Mẫu, máy

	
	
	6
	4
	TNXH
	Ngôi nhà của em (Tiết 1) 
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	  Sáu

16/9
	Sáng
	1
	23
	Học vần
	Bài 9. Ôn tập
	GAĐT

	
	
	2
	24
	Kể chuyện
	Bài 8: Chồn con đi học
	GAĐT

	
	
	3
	
	TA-L
	UNIT 1 Family
	

	
	
	4
	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Lá cờ Việt Nam. Thực hành âm nhạc
	

	
	Chiều
	5
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	
	
	6
	
	GD thể chất
	Bài 2: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số(1/3)
	

	
	
	7
	6
	HĐTN-SHL
	Xây dựng đôi bạn cùng tiến. Hát về tình bạn
	Ti vi, máy


ĐDDH:                           GAĐT:                                         Ngày 31 tháng 8 năm 2022
                                                                                     Tổ trưởng                                          
